DANH SÁCH CB, GV, NV TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 01/08/2021) 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Hệ đào tạo
	Năm vào ngành
	Số ĐT
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hồng Quảng
	25/12/1961
	Hiệu trưởng
	ĐH Văn
	1983
	0904488702
	

	2
	Hoàng Thị Tuyến 
	06/01/1972
	P.Hiệu trưởng
	ĐH Toán
	1993
	0936933256
	

	3
	Nguyễn Thị Loan
	08/07/1976
	P.Hiệu trưởng
	ĐH Văn
	1998
	0963395788
	

	4
	Nguyễn T. Hải Đăng
	01/06/1974
	TTCM
	ĐH Toán
	1995
	0395366004
	

	5
	Lê Viết Cường
	18/06/1982
	TPCM
	ĐH Toán 
	2003
	0948714450
	

	6
	Nguyễn Thị Nguyệt
	21/03/1987
	Giáo viên
	ĐH Toán 
	2011
	0977360528
	

	7
	Nguyễn Hải Yến
	31/01/1975
	Giáo viên
	CĐ Toán - Lý - Tin
	1997
	0346792535
	

	8
	Nguyễn T. Thu Tình
	26/04/1989
	Giáo viên
	ĐH Toán - Tin
	2011
	0395775848
	

	9
	Lê Thị Thanh
	21/01/1989
	Giáo viên
	ĐH Toán
	2012
	0978142162
	

	10
	Vũ Thị Thanh Minh
	04/04/1990
	
	ĐH Toán 
	2013
	0989985366
	

	11
	Hoàng Thị Thu 
	20/10/1992
	Giáo viên
	ĐH Toán – Lí
	2014
	0966456211
	

	12
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	21/11/1992
	Giáo viên
	ĐH Toán
	2014
	0336999993
	

	13
	Ngô Quốc Tuấn
	06/03/1995
	Giáo viên
	ĐH Toán
	2020
	0968639222
	

	14
	Lê Thị Thắm


	04/05/1991 
	Giáo viên
	CĐ SP kỹ thuật Công nghệ
	2020
	0865945023
	

	15
	Nguyễn Thị Luyến
	05/12/1989
	Giáo viên
	ĐH Hóa - Lý
	2020
	0363136137
	

	16
	Lê Hồng Nhung
	05/10/1980
	TTCM
	ĐH Văn
	2006
	0374389569
	

	17
	Nguyễn Thị Bẩy
	06/12/1975
	Giáo viên
	ĐH Văn
	1997
	0935435014
	

	18
	Phạm Thị Lan
	27/01/1980
	Giáo viên
	ĐH Văn
	2002
	0975103816
	

	19
	Hà Thị Anh Thơ
	03/12/1975
	Giáo viên
	ĐH Văn
	1995
	0983526214
	

	20
	Nguyễn T. Phương Thảo
	10/08/1980
	Giáo viên
	CĐ. Văn GDCD
	2003
	0914048189 
	

	21
	Nguyễn Thị Ngọc
	26/08/1978
	Giáo viên
	ĐH Văn
	2003
	0988385767
	

	22
	Nông Thị Thu Thảo
	20/06/1981
	Giáo viên
	ĐH Văn 
	2002
	0985581606
	

	23
	Đoàn Thị Thanh Huệ 
	20/11/1991
	Giáo viên
	ĐH Lịch sử
	2018
	0968525729
	

	24
	Đỗ Thị Huế
	19/12/1977
	TTCM
	ĐH T. Anh
	1998
	0977660797
	

	25
	Nguyễn Thị Lương
	23/04/1980
	TPCM
	ĐH Sinh
	2003
	 0986552586
	

	26
	Nguyễn Thị Hương
	12/11/1979
	Giáo viên
	ĐH T. Anh
	2007
	0904957626
	

	27
	Nguyễn Ánh Dương
	02/11/1978
	Giáo viên
	ĐH T. Anh
	2002
	0967923889
	

	28
	Cao Thị Lan
	11/02/1977
	Giáo viên
	ĐH T. Anh
	1999
	0982162376
	

	29
	Nguyễn Thị Xuân Thủy
	19/02/1980
	Giáo viên
	ĐH T. Anh
	2002
	0936919280
	

	30
	Hà Thị Huệ
	24/10/1976
	Giáo viên
	CĐ TDTT
	1998
	0977875285
	

	31
	Trịnh Thị Thùy 
	29/11/1985
	Giáo viên
	CĐ Âm nhạc
	2011
	 0379861226
	

	32
	Đoàn Thị Hậu
	02/06/1977
	Giáo viên
	ĐH Hóa
	2000
	0977033066
	

	33
	Phạm Thị Hồng Vân
	27/12/1973
	Giáo viên
	CĐ Âm nhạc
	2001
	0368360678
	

	34
	Nguyễn Thu Vân
	24/09/1987
	Giáo viên
	ĐH Sinh - Địa
	2011
	0358296009
	

	35
	Phạm Lan Anh
	01/11/1996
	Giáo viên
	ĐH Sinh
	2020
	0353501092
	

	36
	Hoàng Thị Thảo Ly
	19/06/1997
	Giáo viên
	ĐH Hóa
	2020
	0372600512
	

	37
	Tăng Thị Quỳnh
	01/06/1986
	Hành chính
	ĐH Kế toán
	2009
	0386197719
	

	38
	Đặng Thị Xim
	07/09/1981
	Kế toán
	ĐH Kế toán
	2008
	0989522228 
	

	39
	Đào Thị Thu Trang
	20/05/1983
	Hành chính
	ĐH Kế toán
	2012
	0357717392
	


